
STT Tên TTHC Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 Hỗ trợ khôi 
phục sản 
xuất vùng 
bị thiệt hại 
do thiên tai 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
Ủy ban 
nhân dân 
các cấp 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không- Nghị định số 
02/2017/NĐ-CP ngày 
09/01/2017 của Chính phủ 
về cơ chế, chính sách hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp 
để khôi phục sản xuất vùng 
bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh. 

- Quyết định số 3499/QĐ-
BNN-PCTT ngày 11 tháng 
9 năm 2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực phòng chống 
thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

- Quyết định số 3594/QĐ-
BNN-VP ngày 20 tháng 8 
năm 2021 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn ban hành Danh mục 
thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Thành phần hồ sơ: 

- Do các hộ sản xuất 
thực hiện: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ 
thiệt hại do thiên tai 
theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 
Phụ lục I Nghị định số 
02/2017/NĐ-CP ngày 
09/01/2017 của Chính 
phủ. 

+ Bản kê khai số lượng 
chăn nuôi tập trung 
(hoặc nuôi trồng thủy 
sản) ban đầu theo mẫu 
số 6 Phụ lục I Nghị 
định số 02/2017/NĐ-CP 
ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ. 

+ Bảng thống kê thiệt 
hại do thiên tai có xác 
nhận của địa phương. 

- Do UBND cấp xã, cấp 
huyện thực hiện: 

+ Bảng tổng hợp kết 
quả thực hiện hỗ trợ để 
khôi phục sản xuất 
nông nghiệp vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 
3, 4, 5, 6) phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị 
định số 02/2017/NĐ-
CP. 

 


